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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Theo yêu cầu báo giá ngày 25/4/2024)
	STT
	Danh mục hàng, 

yêu cầu kỹ thuật hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Drap giường lớn 

Kích thước: cao 5cm x rộng 90cm  x dài 190cm, viền dây thun

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	170
	
	

	2
	Drap giường nhỏ

Kích thước: 100cm x 80cm, không dây thun viền

Màu sắc: trắng            

Chất tiệu: vải Kate ford
	Cái
	20
	
	

	3
	Áo củng sản phụ

Màu sắc: Hồng

Chất tiệu: vải Silk tuyết
	Cái
	50
	
	

	4
	Áo,quần nhân viên phẩu thuật

Màu sắc: Xanh két

Chất tiệu: vải thun Hàn
	Bộ
	50
	
	

	5
	Áo choàng phẩu thuật xanh két  

Màu sắc: Xanh két

Chất tiệu: Kate ford
	Cái
	70
	
	

	6
	Áo trùm đèn chiếu vàng da 

Kích thước: Dài 70cm x rộng 45cmx cao 60cm, có lổ khoét trên dài 50cm x rộng 30cm, xẻ 2 cửa trước, nhấn pen trên mỗi góc 6 pen.

Màu sắc: Trắng

Chất tiệu: vải Kate ford
	Cái
	36
	
	

	7
	Vải gói 2 lớp 50x50cm, trắng

Kích thước: 50x50cm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	30
	
	

	8
	Vải gói 2 lớp 60x60cm, trắng

Kích thước: 60x60cm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	50
	
	

	9
	Vải gói 2 lớp 90x90cm, trắng

Kích thước: 90x90cm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	10
	
	

	10
	Vải gói 2 lớp 100x100cm, trắng

Kích thước: 100x100cm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	10
	
	

	11
	Vải gói 2 lớp 50x50cm, xanh két

Kích thước: 50x50cm

Màu sắc: Xanh két

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	30
	
	

	12
	Vải gói 2 lớp 80x80cm, xanh két

Kích thước: 80x80cm

Màu sắc: Xanh két

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	80
	
	

	13
	Vải gói 2 lớp 100x100cm, xanh két 

Kích thước: 100x100cm

Màu sắc: Xanh két

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	110
	
	

	14
	Vải gói 2 lớp 120x120cm, xanh két

Kích thước: 120x120cm

Màu sắc: Xanh két

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	80
	
	

	15
	Drap trải giường 01 lớp 160x240cm

Kích thước: 160x240cm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	30
	
	

	16
	Drap trải bàn mổ 01 lớp 140x220cm

Kích thước: 140x220cm

Màu sắc: Xanh két

Chất liệu: vải Kate ford
	Cái
	20
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